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Danh sách Thuốc Phòng ngừa ACA với mức $0 đồng thanh toán 
Thuốc phòng ngừa là một số loại thuốc được bao trả miễn phí theo các yêu cầu bảo 
hiểm của Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) và Knox-Keene Health Care 
Service Plan Act (Đạo Luật Knox-Keene). Sau đây là danh sách thuốc phòng ngừa 
(kèm theo các chỉ định) được bao trả theo Quyền lợi Tiệm thuốc tây Ngoại trú của 
San Francisco Health Plan (SFHP) dành cho hội viên Healthy Workers HMO với mức 
$0 đồng thanh toán mỗi ACA. Danh sách này được cập nhật mới nhất vào ngày 
30/06/2025 và có thể thay đổi. Để xem danh sách đầy đủ các loại vắc xin được 
Healthy Workers HMO bao trả (bắt buộc theo Đạo luật ACA và Knox-Keene), vui lòng 
truy cập vào sfhp.org/programs/healthy-workers/benefits/pharmacy-services. 

Thuốc phòng ngừa Tên thuốc (hàm lượng) Chỉ định 

Liệu pháp kháng vi-rút • emtricitabine 
200mg/tenofovir 300mg 
(thuốc phổ thông Truvada) 

• Descovy 200mg/25mg 
• Apretude 

HIV PrEP hoặc PEP, để 
phòng ngừa HIV. Dành 
cho người có nguy cơ mắc 
HIV cao. 
 
*Áp dụng mức đồng thanh 
toán thông thường cho 
điều trị HIV, nếu có. 

Aspirin • aspirin 81mg Được khuyến cáo sử dụng 
sau 12 tuần tuổi thai ở 
những người có nguy cơ 
cao bị tiền sản giật. 

Thuốc làm sạch ruột • Gavilyte-C 
• Gavilyte-G 
• Dung dịch PEG-3350 
• sodium sulfate-potassium 

sulfate-magnesium sulfate 
(thuốc phổ thông Suprep) 

Là một phần của quy trình 
nội soi đại tràng sàng lọc 
dự phòng cho người 
trưởng thành từ 45 đến 75 
tuổi. 

Thuốc ngừa ung thư vú • anastrozole 
• raloxifene 
• tamoxifen 
• letrozole 

Là thuốc phòng ngừa 
chính cho ung thư vú ở 
phụ nữ có nguy cơ cao bị 
ung thư vú. 

Axít folic • axít folic 0,4mg, 0,8mg Dành cho người có kế 
hoạch hoặc có thể mang 
thai để giảm nguy cơ dị tật 
bẩm sinh. 
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Thuốc phòng ngừa Tên thuốc (hàm lượng) Chỉ định 

Statins • atorvastatinC 
• lovastatin 
• pravastatin 
• rosuvastatin 
• simvastatin 

Dành cho người trưởng 
thành có nguy cơ cao mắc 
bệnh tim mạch (CVD) 
[chẳng hạn như bị đau tim 
hoặc đột quỵ]. 

Thuốc cai thuốc lá • bupropion hcl SR 
• kẹo cao su nicotine 
• viên ngậm nicotine 
• miếng dán nicotine 
• ống hít nicotine 

Dành cho người sử dụng 
các sản phẩm thuốc lá và 
muốn bỏ thuốc lá. 

 

 

Vui lòng liên lạc với Dịch vụ Khách hàng theo số 
1(800) 288-5555 hoặc 1(415) 547-7800 để biết thêm 
thông tin. Nếu quý vị bị khiếm thính thì vui lòng gọi 
đường dây TDD/TYY thông qua California Relay 
Service theo số 711. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này 
ở các định dạng khác như chữ nổi Braille, chữ in cỡ lớn 
và âm thanh. Để yêu cầu định dạng khác hoặc để 
được trợ giúp đọc tài liệu này và các tài liệu khác của 
SFHP, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số  
1(415) 547-7800 hoặc số miễn cước 1(800) 288-5555. 
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